
Đơn xin Chi trả hưu trí bảo hiểm xã hội và Biên lai thanh toán 

                                            
                             Ngày điền đơn: năm  tháng   ngày   Đọc kỹ lưu ý mặt sau trước khi điền          (Biểu mẫu)

  

Người 

được 

bảo 

hiểm 

Họ 
Tên 

 
Ngày 
sinh 

Dân Quốc  Năm  Tháng  Ngày 
CMND 
Mã số thuế           

Địa  
chỉ  
liê n 
hệ 

□Giống địa chỉ hộ khẩu:  

□Địa chỉ hiện tại：Mã bưu điện       －                     

Huyện 
Thành phố  Thị trấn 

TP khu   Thôn 
Xóm    Đường 

Phố   Đoạn   Ngõ 
Ngách  Số   Lầu 

（Địa chỉ hộ khẩu và địa chỉ hiện tại vui lòng chọn một địa chỉ để điền. Khi người thụ hưởng đăng ký, 

vui lòng điền địa chỉ và số điện thoại của người thụ hưởng）. 

Điện thoại：(    ) 

 

ĐTDĐ： 

 

(Nhận tin nhắn thông báo sau khi 

nộp đon) 

Ngày nghỉ việc ngừng bảo hiểm 
（Điền ngày làm việc cuối cùng）  

Tôi cam đoan     Năm   Tháng   Ngày               
nghỉ việc ngừng bảo hiểm 

Hạng 
mục 
đề 
nghị 
chi 
trả 

※Trước khi nộp đơn, có thể truy cập trang web của Cục Bảo hiểm Lao động hoặc văn phòng địa phương 

để thử tính số tiền chi trả hưu trí (tham khảo điểm 2 (5) ở mặt sau để biết chi tiết về cách tính). Sau khi 

cân nhắc kỹ lưỡng, hãy chọn một trong các phương án sau  một trong các phương án sau, nếu có bất 

kỳ thay đổi nào, vui lòng ký vào bên cạnh chỗ sửa đổi (phải khớp với chữ ký trên đơn đăng ký này). 

※Theo quy định tại Điều 58, Mục 2 của Quy định Bảo hiểm Lao động, sẽ không được thay đổi nào được thực 

hiện sau khi được Cục Bảo hiểm Lao động xét duyệt. 

Số tiền xin chi trả hưu 

trí 

             
       Đồng 

(Nếu không tính được 

có thể không cần 

điền) 

※ Nhận mỗi tháng ※ Nhận một lần 

1.□Chi trả lương hưu 

hàng tháng 
    (gồm trì hoãn) 

2.□Chi trả lương hưu hàng 

tháng trước thời hạn 

    (nhận trước) 

3.□Trợ cấp hưu trí 1 lần hay 

chi trả lương hưu 1 lần 
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 …… Bản sao bìa tài khoản tiền gửi của người đề nghị dán ở mặt sau …… 

※Để chuyển khoản thuận lợi, bản sao của bìa sổ tài khoản ngân hàng phải rõ ràng,tên tài khoản phải giống với người được chi trả. 

1、□ Tên tổ chức tín dụng tài khoản ngân hàng của người được chi trả：     ngân hàng     chi nhánh 
     
    
 

  ※Mã số ngân hàng, số tài khoản ngân hàng vui lòng điền đầy đủ từ trái sang phải, nếu không đủ số, không được điền số 0 vào ô trống. 

 2、□ Chuyển vào tài khoản bưu điện của người được chi trả :  Mã bưu điện                           Số tài khoản 

                                           
3、□Chuyển vào tài khoản chỉ định：□Yêu cầu Cục Bảo hiểm Lao động gởi thư「mởTài khoản Đặc biệt」cho người được trợ cấp，người được chi trả   

đến ngân hàngchỉ định mở tài khoản 

                            □Cung cấp bản sao bìa tài khoản dành cho bảo hiểm lao động /bảo hiểm nghề nghiệp/bảo hiểm hưu trí quốc 

gia/bảo hiểm chăm sóc việc làm /hưu trí lao động /hưu trí nông nghiệp của người được trợ cấp đã mở tại ngân 

hàng Land Bank hoặc Bưu điện. 

  ※ Người được chi trả vì lý do thiếu nợ lo lắng có nguy cơ bị thu giữ khoản tiền được trợ cấp, do đó được phép mở tài khoản đặc biệt dành riêng cho công 

ty bảo hiểm chuyển khoản trợ cấp và khoản tiền này sẽ không bị thu giữ hoặc bắt buộc thi hành thanh toán nợ.  

 
Tất cả các hạng mục trên đây đều phải kê khai trung thực, và đã đọc kỹ các chú thích và lưu ý, hiẻu rõ Trợ cấp người cao tuổi sau khi 
được xét duyệt thông qua sẽ không được thay đổi, sau này không được dùng lí do chưa nghỉ việc yêu cầu trả lại số tiền đã được trợ 
cấp. 

 

     Người được bảo hiểm（hoặc người thụ hưởng）ký tên hoặc đóng dấu：                           

   （Ký rõ họ tên sau khi đọc kỹ nội dung, nếu là người giám hộ, phải là người đại diện pháp lý ký tên đóng dấu）   

Điều 
cần 
chú ý 

1.Đối với những người xin chi trả nhận 1 lần, số năm bảo hiểm tối đa sau 60 tuổi sẽ được tính là 5 năm. 

2.Những người đáp ứng các điều kiện yêu cầu trợ chi trả hưu trí, trợ cấp sẽ được trả hàng tháng bắt đầu từ tháng nộp đơn và sẽ được chuyển vào tài khoản tài chính được 

chỉ định của người nộp đơn vào cuối tháng tiếp theo. Tháng nộp đơn sẽ căn cứ vào dấu gửi bưu điện hoặc ngày gửi đến Cục Bảo hiểm Lao động địa phương. 

3.Những người nhận chi trả hưu trí cùng với trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt. 

4. Người yêu cầu bảo hiểm LĐ trợ cấp tuổi già sau ngày 1 tháng 10 năm 2013 (bao gồm) sẽ không được tham gia Bảo hiểm Hưu trí Quốc gia. 

                    Số 
Số hiệu 
thụ lý 

 

Số tài 

khoản 
 Mã ngân hàng 

 

  

 

 

 

 



Cột 
chứng 
nhận 
của 

đơn vị 
tham 
gia 
bảo 
hiểm 

Các mục trên đây được kiểm duy duyệt là chính xác, đặc biệt xác thực（Người được bảo hiểm đã nghỉ việc và ngừng bảo hiểm, 

cột này được miễn đóng dấu） 

 

Mã số bảo hiểm：                         Tên đơn vị：                   

 

Người phụ trách：             Người quản lý：        

 

Điện thoại：(  )                 Địa chỉ：                

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Tất cả các hạng mục trên đây đều phải kê khai trung thực, nếu có hành vi bất hợp pháp giả mạo , gian lận sẽ bị giao chuyển cho cơ 
quan tư pháp xử lý, nếu có thắc mắc về thủ tục hồ sơ vui lòng liên hệ Cục Bảo Hiểm lao động Bộ lao động （điện thoại：02-23961266 
máy lẻ 2262）。 

※Hồ sơ gởi bưu điện hoặc đến địa chỉ：100232 No. 4, Section 1, Roosevelt Road, Zhongzheng District, Taipei City「Cục Bảo Hiểm 
lao động Bộ lao động」nhận。                          

 
113.11         

 

  
 

（Con dấu công ty） 



「 B ả n  s a o  b ì a  t à i  k h o ả n  n g â n  h à n g 」 c ủ a  n g ư ờ i  n ộ p  đ ơ n  
d á n  n ổ i  ở  đ â y ( c ó  t h ể  d á n  c h ồ n g  l ê n  p h ầ n  h ư ớ n g  d ẫ n )  

 

H ư ớ n g  d ẫ n  x i n  C h i  t r ả  h ư u  t r í  

I. Điều kiện đề nghị chi trả (Người được bảo hiểm khi đề nghị chi trả hưu trí phải tiến hành nghỉ việc ngừng bảo hiểm. Người đã 

được hưởng chi trả hưu trí không được tham gia bảo hiểm lao động nữa .) 

A. Chi trả lương hưu hàng tháng:（Độ tuổi đề nghị chi trả từ năm 2018 được tăng lên đến 65 tuổi） 

1. Người được bảo hiểm đủ 60 tuổi, có thâm niên bảo hiểm đủ 15 năm. 

2. Người được bảo hiểm đủ 65 tuổi, có thâm niên bảo hiểm chưa đủ 15 năm, và cộng gộp thời gian đóng bảo hiểm quốc dân thì đủ 15 năm. 

Tuy nhiên, số năm đóng bảo hiểm lao động để tính chi trả vẫn căn cứ vào số năm đóng bảo hiểm lao động thực tế làm tiêu chuẩn. 

3. Người được bảo hiểm làm công việc được cơ quan trung ương có thẩm quyền nhận định là nguy hiểm, công việc thể lực nặng nhọc có 

tổng thời gian làm việc đủ 15 năm, đủ 55 tuổi. 

◎ Trì hoãn chi trả lương hưu hàng tháng: Người có thâm niên bảo hiểm đủ 15 năm, phù hợp độ tuổi theo luật định có thể được trì hoãn việc 

yêu cầu chi trả, tối đa tăng 20%. 

◎ Chi trả lương hưu hàng tháng trước thời hạn:  Người có thâm niên bảo hiểm đủ 15 năm, chưa đủ độ tuổi theo luật định, tối đa có thể 

xin chi trả trước thời hạn 5 năm.  

B. Chi trả lương hưu hàng tháng: Người được bảo hiểm đủ 60 tuổi, có thâm niên bảo hiểm đủ 15 năm（Độ tuổi đề nghị chi trả từ năm 2018 

được tăng lên đến 65 tuổi）. 

C. Bảng tham khảo sự tăng dần của độ tuổi được đề nghị chi trả： 

Dân quốc(năm) 2009-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026(gồm)sau 

Tuổi đề nghị chi trả 

theo luật định 
60 tuổi 61 tuổi 62 tuổi 63 tuổi 64 tuổi 65 tuổi 

◎ Bảng tham khảo độ tuổi chi trả lương hưu hàng tháng trước thời hạn ：  

Năm sinh 1957(gồm) 

trước 

1958 1959 1960 1961 1962(gồm) sau 

Tuổi đề nghị chi trả 

theo luật định 
60 tuổi 61 tuổi 62 tuổi 63 tuổi 64 tuổi 65 tuổi 

Tuổi đề nghị chi trả 

trước thời hạn 

55 tuổi ~59 

tuổi 

56 tuổi ~60 

tuổi 

57 tuổi ~61 

tuổi 

58 tuổi ~62 

tuổi 

59 tuổi ~63 

tuổi 

60 tuổi ~64 

tuổi 

D. Chi trả lương hưu 1 lần: Người có thâm niên bảo hiểm lao động trước ngày 1 tháng 1 năm 2009, vào thời điểm đáp ứng một trong các 

quy định dưới đây, mới có thể chọn đề nghị chi trả lương hưu 1 lần, sau khi được Bộ xét duyệt chi trả , sẽ không được thay đổi: 

1. Người có thâm niên tham gia bảo hiểm tổng cộng đủ 1 năm, người được bảo hiểm là nam giới đủ 60 tuổi hoặc người được bảo hiểm là 

nữ giới đủ 55 tuổi ngừng bảo hiểm. 

2. Người có thâm niên tham gia bảo hiểm tổng cộng đủ 15 năm, đủ 55 tuổi ngừng bảo hiểm. 

3. Người có thâm niên tham gia bảo hiểm tại cùng 1 đơn vị đóng bảo hiểm tổng cộng đủ 25 năm ngừng bảo hiểm. 

4. Người có thâm niên tham gia bảo hiểm tổng cộng đủ 25 năm, đủ 50 tuổi ngừng bảo hiểm. 

5. Người làm công việc nguy hiểm, công việc thể lực nặng nhọc có tính chất đặc thù, có thời gian làm việc tổng cộng đủ 5 năm, đủ 55 tuổi 

ngừng bảo hiểm. 

E. Nếu người được bảo hiểm chuyển sang bảo hiểm quân sự hoặc bảo hiểm giáo dục, được giữ nguyên thâm niên bảo hiểm lao động ban 

đầu theo Điều 76 của Quy định bảo hiểm lao động, và khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật có liên quan thì có thể nộp đơn 

xin hưởng chi trả hưu trí. 

II. Tiêu chuẩn chi trả 

A. Chi trả lương hưu hàng tháng : Chọn phương án tốt nhất trong hai phương án dưới đây cấp phát.  

1. Tổng thời gian tham gia bảo hiểm, cứ mỗi 1 năm sẽ dựa trên mức lương đóng bảo hiểm bình quân 60 tháng cao nhất trong thời gian 

tham gia bảo hiểm của người được bảo hiểm x Số năm tham gia bảo hiểm x 0.775% + 3000 Đài tệ 

2. Tổng thời gian tham gia bảo hiểm, cứ mỗi 1 năm sẽ dựa trên mức lương đóng bảo hiểm bình quân 60 tháng cao nhất trong thời gian 

tham gia bảo hiểm của người được bảo hiểm x Số năm tham gia bảo hiểm x 1.55% 

◎ Trì hoãn chi trả lương hưu hàng tháng: Mỗi 1 năm trì hoãn đề nghị chi trả, số tiền cần được chi trả sẽ tăng thêm 4%, hạn mức tăng cao 

nhất là 20%. 

◎ Chi trả lương hưu hàng tháng trước thời hạn: Mức tối đa là 5 năm, với mỗi 1 năm nghỉ hưu trước tuổi, số tiền cần được chi trả sẽ giảm 

4%, tối đa giảm 20%. 

B. Chi trả lương hưu hàng tháng: Tổng thời gian tham gia bảo hiểm, cứ mỗi 1 năm sẽ dựa trên mức lương đóng bảo hiểm bình quân 60 

tháng cao nhất trong thời gian tham gia bảo hiểm sẽ cấp phát tính bằng 1 tháng mức lương tháng bình quân của người được bảo hiểm. Thâm 

niên bảo hiểm của người được bảo hiểm từ sau 60 tuổi trở đi, tổng cộng không vượt quá 5 năm. 

C. Đề nghị chi trả lương hưu 1 lần: Tổng cộng thâm niên bảo hiểm, cứ đủ 1 năm sẽ  dựa trên mức lương đóng bảo hiểm bình quân tháng 

3 năm trước tính từ tháng người được bảo hiểm ngừng bảo hiểm ( 36 tháng trước)cấp phát 1 tháng mức lương đóng bảo hiểm bình quân tháng; 

Nếu tổng thời gian tham gia bảo hiểm vượt quá 15 năm, cứ mỗi 1 năm phần vượt quá sẽ cấp phát 2 tháng lương, hạn mức cao nhất là 45 tháng 

lương. Người được bảo hiểm đã quá 60 tuổi vẫn tiếp tục làm việc, thâm niên bảo hiểm sau khi vượt quá 60 tuổi¸cao nhất là 5 năm, sẽ tính gộp 

với chi trả lương hưu một lần trước 60 tuổi, hạn mức cao nhất là 50 tháng. 

 



 

D. Kênh tính toán thử chi trả hưu trí: 1.Đăng nhập vào hệ thống dịch vụ điện tử của chúng tôi (quét mã Qrcode)nhấp vào 

"Tính toán thử /Bảo hiểm lao động Số tiền chi trả hưu trí tính thử " để truy cập. 2.Mang theo giấy tờ tùy thân của bản thân liên hệ 

trực tiếp với văn phòng Cục ở địa phương để được giải đáp thắc mắc. 
III. Giấy tờ cần chuẩn bị 

1.Đơn đề nghị và biên nhận chi trả lương hưu.（Người nộp đơn xin Bảo hiểm Lao động Hưu trí Quốc gia và Chi trả Hưu trí cùng lúc nên sử dụng 

"Mẫu đơn đăng ký đồng thời Bảo hiểm Lao động Hưu trí Quốc gia và Chi trả Hưu trí cùng Biên lai Thanh toán"） 

2. Những người không có hộ khẩu tại Đài Loan phải đính kèm giấy tờ tùy thân hoặc chứng nhận liên quan nơi cư trú được xác nhận bởi đơn vị 

nêu tại Điều 54, Mục 1 của Quy tắc thi hành Pháp lệnh Bảo hiểm Lao động. 

3. Người được bảo hiểm đã ngừng bảo hiểm phù hợp điều kiện làm công việc có tính chất nguy hiểm, công việc thể lực nặng nhọc có tính đặc 

thù, phải đính kèm các giấy tờ chứng minh công việc. 

4. Người đáp ứng quy định tại Điều 76 của Quy chế bảo hiểm lao động được giữ nguyên thâm niên thì có thể nộp hồ sơ.  

(a) Đối với người chuyển sang tham gia bảo hiểm quân đội vui lòng đính kèm giấy tờ chứng minh hưởng chế độ hưu trí theo quy định về 

bảo hiểm quân sự và ngày chuyển sang tham gia bảo hiểm quân đội. 。 

(b) Những người chuyển sang tham gia bảo hiểm công chức giáo viên thì phải đính kèm giấy tờ chứng minh đã nghỉ việc theo quy định của 

pháp luật hoặc đã nhận chi trả hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm công chức giáo viên và giấy tờ ngày chuyển sang tham gia bảo 

hiểm công chức giáo viên . 

IV. Những điều cần lưu ý 
1.Độ tuổi của người được bảo hiểm được căn cứ vào sổ hộ khẩu, được tính từ ngày sinh. 。 

2.Người được bảo hiểm có quyền yêu cầu hưởng chi trả hưu trí kể từ ngày nghỉ việc và ngừng bảo hiểm. Vì vậy, những người nghỉ việc và 

ngừng bảo hiểm vào cuối tháng không được yêu cầu hưởng trợ cấp hưu trí trong tháng đó. 。 

3.Nếu tiền chi trả hưu trí mà người được bảo hiểm muốn nhận được chuyển vào tài khoản tổ chức tài chính nước ngoài thì phí ngoại hối mà 

người được bảo hiểm phải chịu sẽ được trừ vào số tiền trợ cấp được nhận. 

4.Nếu người được bảo hiểm qua đời trong thời gian bảo hiểm, vui lòng điền vào "Mẫu đơn bảo hiểm lao động xin chi trả tử tuấtvà biên 

nhận chi trả ". Sau khi xem xét, nếu người được bảo hiểm đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp tuổi già một lần khi chết thì số 

tiền được tính theo tiêu chuẩn trợ cấp tuổi già hoặc trợ cấp tử tuất, tùy theo mức nào cao hơn. 

5.Nếu các thành viên gia đình của người được bảo hiểm yêu cầu Chi trả lương hưu 1 lần và khoản chênh lệch chi trả lương hưu. Sau khi được 

Cục xác nhận phải thanh toán thì thứ tự nhận sẽ là: 1. Vợ/chồng và con 2. Cha mẹ 3. Ông bà 4. Cháu được người được bảo hiểm nuôi 

dưỡng 5. Anh chị em được người được bảo hiểm hỗ trợ. 


